
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 03/2021 

LỚP MGB SỐ 2 

Thứ 

Tuần 

GV 

Thực hiện 

Sự kiện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần I 

(Từ ngày 

1/3-

5/3/2021) 

 

Ng.Nga 

Ng.Hải 

B.Ngọc 

 

Chú gà 

con 

Toán 

Đếm trên đối 

tượng rong 

phạm vi 4 

HĐC: 

Làm BBT-T13 

KPKH 

Khám phá quả 

trứng gà 

HĐC: 

LQCV:chữ Q-M 

Thể dục 

-VĐ: Bò thấp 

chui qua cổng 

-TC: Mèo đuổi 

chuột 

Âm nhạc 

- Làm quen nhạc 

cụ: Sáo 

- NH: Mẹ yêu 

con. 

Tạo hình 

Làm đồ chơi 

bé thích từ 

nguyên vật liệu 

phế thải 

 

Tuần II 

(Từ ngày 

8/3-

12/3/2021) 

 

B.Ngọc 

Ng.Nga 

Ng.Hải 

 

 

 

Ngày hội 

8/3 

Toán 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng có tổng là 

4=> Tách ra 

KPKH 

Ngày hội của bà, 

mẹ , cô 

HĐC: 

LQCV: chữ Y 

GDDD – SK 

Chăm sóc bảo 

vệ các giác quan 

 

Văn học 

Thơ: Dán hoa 

tặng mẹ 

 

Tạo hình 

Vẽ chân dung 

mẹ, làm tóc từ 

lá 

 

Tuần III 

(Từ ngày 

15/3-

19/3/2021) 

 

Ng.Hải 

B.Ngọc 

Ng.Nga 

 

 

Con voi 

Toán 

Sắp xếp theo 

quy tắc 1-2 

HĐC: 

Làm BBT -T 3 

KPKH 

Khám phá chú 

voi con 

HĐC: 

LQCV: chữ V.I 

Thể dục 

-VĐ: Bò mang 

vật trên lưng 

-TC: Chuyền 

bóng 

Âm nhạc 

- Nghe và cảm 

nhận giai điệu 

nhạc Tây 

Nguyên 

-NH: Em nhớ 

TN  

Tạo hình 

Sáng tạo các 

con vật từ lõi 

giấy vệ sinh 

 

Tuần IV 

(Từ 

ngày22/3-

26/3/2021) 

 

Ng.Nga 

Ng.Hải 

B.Ngọc 

 

 

Con cá 

vàng 

Toán 

Đếm trên đối 

tượng rong 

phạm vi 5 

HĐC: 

Làm BBTT14 

KPKH 

Khám phá chú 

cá nhỏ xinh  

HĐC: 

LQCV:chữ C, E 

Thể dục 

-VĐ: Đi trong 

đường hẹp- ném 

vóng trúng đích 

-TC: Trời nắng 

trời mưa 

Văn học 

Thơ:  

Rong và cá 

Tạo hình 

Làm con cá từ 

đĩa giấy 

 

 

Tuần V 

(Từ 

ngày29/3-

2/4/2021) 

 

B.Ngọc 

Ng.Nga 

Ng.Hải 

 

Khám phá 

một số 

hiện tượng 

tự nhiên 

Toán 

Tách ,Gộp 2 

nhóm đối tượng 

có tổng là 5 

HĐC: 

Làm BBT- T4 

KPKH 

Làm thí nghiệm 

nước bốc hơi  

HĐC: 

LQCV : chữ H 

GDDD – SK 

An toàn khi 

cháy nổ 

 

Âm nhạc 

- DVĐ: Bé yêu 

biển lắm 

- NH: Mưa rơi 

- TC: Chiếc hộp 

âm nhạc  

Tạo hình 

Tạo hình tranh 

bằng kỹ năng 

vẩy màu 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 03/2021 - LỚP MẪU GIÁO BÉ 2 

Giáo viên: Bùi Ngọc – Nguyễn Hải- Ngô Nga  

 

 

Hoạt động 

Thời gian  

Mục tiêu 

đánh giá 

Tuần I 

(Từ ngày 

1/3-

5/3/2021) 

Tuần II 

(Từ ngày 8/3-

12/3/2021) 

Tuần III 

(Từ ngày 15/3-

19/3/2021) 

Tuần IV 

(Từ ngày22/3-

26/3/2021) 

Tuần V 

(Từ ngày29/3-

2/4/2021) 

 

 

 

 

 

Trò chuyện- 

đón trẻ 

* Giáo viên đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe 

của con. 

+ Tuyên truyền với phụ huynh các phòng tránh  dịch bệnh Covid-19, bệnh: thủy đậu, sởi, sốt 

vi rút, viêm phế quản, phòng chống ngộ độc…, Tổ chức hướng ứng Tuần lễ áo dài, triển lãm 

tranh ảnh áo dài… 

- Trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình, Con gà kêu như thế nào?  Thức ăn, Lợi ích? 

- Ngày 8/3 là ngày gì? Ngày 8/3 chúng mình tặng quà cho ai? Con sẽ chuẩn bị món quà gì để 

tặng cô giáo, bà, mẹ và các bạn gái?  

- Con biết gì về con voi? Kể tên các bộ phận, thức ăn, nơi sống,… 

- Con cá vàng có màu gì? Chúng sống ở đâu? Thức ăn của cá là gì? Con sẽ làm gì để bảo về 

các chú cá vàng... 

- Cho trẻ nói tên các luật lệ khi tham gia giao thông? So sánh và nói tên các phương tiện giao 

thông khác nhau? Khi ngồi trên xe các con phải làm gì? Con hãy kể các luật lệ khi tham gia 

giao thông 

* Ôn kỹ năng: rửa tay, đi tất, gấp áo, kéo khóa áo,cài cúc…. 

*PTTC: 

3,5,19 

* PTNT: 

31,32,37 

*PTNN: 

56,60 

*PTTCXH: 

65,76 

*PTTM: 

88 

 

 

 

Thể dục sáng 

-Thứ 2, 3, 5 tập theo liên khúc bài hát tháng 3. 

* Thứ 4, 6 tập theo trống :Hô hấp: Gày gáy, ngửi hoa. 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên; co duỗi tay kết hợp kiễng chân. 

+ Lưng- bụng: Nghiêng người sang 2 bên, tay chống hông quay người 90 độ. 

+ Chân: Chân đưa trước khụy gối; Lần lượt từng chân đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 

+ Bật: Bật tiến- lùi, bật tách chụm chân. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

Thứ 

2 

Toán 

Đếm trên đối 

tượng rong phạm 

vi 4 

 

HĐC: 

Làm BBTT13 

Toán 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng có tổng là 

4=> Tách ra 

Toán 

Sắp xếp theo quy 

tắc 1-2 

 

 

HĐC: 

Làm BBTT 3 

Toán 

Đếm trên đối 

tượng rong phạm 

vi 5 

 

HĐC: 

Làm BBTT14 

Toán 

Tách ,Gộp 2 

nhóm đối 

tượng có tổng 

là 5 

HĐC: 

Làm BBTT4 

 

 

 

Thứ 

3 

 

KPKH 

Khám phá quả 

trứng gà 

HĐC: 

LQCV: chữ Q-M 

 

KPKH 

Ngày hội của bà, 

mẹ , cô 

HĐC: 

LQCV: chữ Y 

 

KPKH 

Khám phá chú 

voi con 

HĐC: 

LQCV: chữ V.I 

 

KPKH 

Khám phá chú cá 

nhỏ xinh HĐC: 

 LQCV : chữ 

C, E 

KPKH 

Làm thí 

nghiệm nước 

bốc hơi  

HĐC: 

LQCV : 

chữ H 

 

Thứ 4 

Thể dục 

-VĐ: Bò thấp 

chui qua côngr 

-TC: Mèo đuổi 

chuột 

Thể dục 

GDDD – SK 

Chăm sóc bảo vệ 

các giác quan 

 

Thể dục 

-VĐ: Bò mang 

vật trên lưng 

-TC: Chuyền 

bóng 

Thể dục 

-VĐ: Đi trong 

đường hẹp- ném 

vóng trúng đích 

-TC: Trời nắng 

trời mưa 

Thể dục 

GDDD – SK 

An toàn khi 

cháy nổ 

 

 

 

Thứ 

5 

 

Âm nhạc 

- Làm quen nhạc 

cụ: Sáo 

- NH: Mẹ yêu 

con. 

Văn học 

Thơ: Dán hoa 

tặng mẹ 

 

Âm nhạc 

- Nghe và cảm 

nhận giai điệu 

nhạc Tây 

Nguyên 

- NH: Em nhớ 

Tây Nguyên 

Văn học 

Thơ: 

Rong và cá 

Âm nhạc 

- DVĐ: Bé 

yêu biển lắm 

- NH: Mưa 

rơi 

- TC: Chiếc 

hộp âm nhạc 

 

Thứ 

6 

Tạo hình 

Làm đồ chơi bé 

thích từ nguyên 

vật liệu phế thải 

Tạo hình 

Vẽ chân dung 

mẹ, làm tóc từ lá 

Tạo hình 

Sáng tạo các 

con vật từ lõi 

giấy vệ sinh 

Tạo hình 

Làm con các từ 

đĩa giấy 

 

Tạo hình 

Tạo hình 

tranh bằng kỹ 

năng vẩy màu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát con gà; Vẽ theo ý thích; Trò chuyện về các con vật trong gia đình bé; Hướng dân 

trẻ cho gà ăn tai khu vườn cổ tích; Hoạt động tại phòng thư viện: Tìm hiểu về các con vật sống 

trong nhà 

-- Thăm quan triển lãm tranh về, Tuần lễ áo dài, Ngày hội 8/3; Quan sát trang phục bạn trai-

bạn gái; Vẽ chân dung bạn gái; Pha màu xanh da trời từ màu xanh lá cây và màu vàng.. 

 - Trang trí tranh về bảo vệ môi trường; Thực hành trải nghiệm tham gia giao thông trong 

khuôn viên trường. Làm thí nghiệm hòa tan nhận biết mùi vị về muối đường, giấm (chanh) ; 

Tô màu cho lá… 

- Đi dạo và đọc đồng dao về Con voi, Đong nước bằng chai lavi, thí nghệm vật chìm- vật nổi. 

Chăm sóc vườn rau của bé… 

- Quan sát các biển báo giao thông; Vẽ phương tiện giao thông cháu thích; Trò chuyện một 

số luật lệ khi tham gia giao thông; Trò chuyện  Bé  đi  học  bằng  phương  tiện gì?; Gia đình con chọn 

phương tiện giao thông gì để đi du lịch, vì sao? 

* TCVĐ: Bắt chước tạo dáng đi của các con vật; Rồng rắn lên mây ; Cáo và thỏ ;Ong và 

bướm”; Bánh xe quay; Nhảy qua suối ; Thả đỉa ba ba; Lộn cầu vồng Chú vịt kêu;  Mèo đuổi chuột 

; Nu na nu nống, ;  Đàn kiến.... 

* Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời 

* Thứ 4 hàng tuần tập erobic. 

- Sáng thứ 6: Lao động trong lớp 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động góc 

- Góc sách - văn học ( 5       : Ứng dụng Steam:  Làm tranh thơ “ Đàn gà con”; Diễn rối câu 

truyện “Chú dê đen”; Kể truyện theo tranh" Ai ngoan sẽ được thưởng” ; sưu tầm, Làm sách 

về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng  Xem tranh truyện về Các phương tiên giao 

thông ; Sưu tầm tranh ảnh, làm sách về các phương tiện giao thông  mà trẻ biết …  

- Góc tạo hình            ): Ứng dụng Steam:   làm bưu thiếp tặng mẹ, xâu vòng tặng bạn 

gái, xếp dán hình tròn tạo thành con gà (Trọng tâm tuần 1);  In lá cây tạo hình con cá; nặn 

theo ý thích; Tô màu các đèn tín hiệu giao thông; Ứng dụng Steam:  tạo hình con vật từ vỏ 

trứng. làm xe đạp từ ống hút :Ứng dụng steam: lăn màu bể cá(Trọng tâm tuần 3) 

- Góc thiên nhiên (5     ): Gieo hạt đỗ và quan sát; chăm sóc cây. Tìm hiểu về lá cây;  

- Góc khám phá ( Tuần 2, 4,5 ): Xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông, sắp xếp sự 

hình thành của bướm; Khám phá thức ăn, nơi ở của chú cá (Trọng tâm tuần 3) 

- Góc thực hành cuộc sống (5 tuần): Trẻ tập: Xử lý khi ho, Mặc áo thun chui đầu ; Cách sử 

dụng dao nhựa cắt bột; Gắp hạt bằng cái gắp loại nhỡ. Lau chùi nước; Sử dụng kéo cắt theo 

đường góc nhọn. Rót ướt bằng bình sứ có vòi ( Rót ra bát ); Cách chuyển hạt từ 1 bát sang 2 

bát; Cách đóng mở khuy áo ( Cúc bấm ) bằng bộ học cụ 

- Góc gia đình ( 5        Chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình; đi thăm vườn thú;   

- Góc bán hàng (5     ): Bán các thức ăn cho gà, Cửa hàng hoa tươi (Trọng tâm tuần 2); 

Cửa hàng bán xe ( oto – xe máy), bán mũ bảo hiểm… 

- Góc xây dựng (      1,3,4 ): Ứng dụng Steam:  xây gara Ôtô, Xây Ngã tư đường phố ( 

Trọng tâm tuần 5 ) 

- Góc âm nhạc(5      : Chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau;  

Biểu diễn âm nhạc chào mừng ngày 8/3 ; ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3 

- Góc toán       1.3.4): Trẻ tìm hình còn thiếu và ghép tương ứng; Xếp hình vuông tròn dẹt 

thành con vật bé thích; Xếp đường viền hình. Chơi với b ộ học liệu nhận biết và đếm đến 4, 5. 

- Góc vận động (       2,3,5 ) : Trẻ chơi cắp cua bỏ giỏ; Phân loại hạt màu ; Sâu hạt; Bò 

chui; Đi thăng bằng; Chuyền bóng theo 2 hàng ngang, bò cao.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

-         - Trò chuyện về cách phòng chống Covid, cách rửa tay ,cách đánh răng đúng … 

          - Trò chuyện về một số loại thức ăn có hại cho sức khỏe;Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu 

- Thực hành: Rửa tay bằng xà phòng,  cởi bớt áo khi toát mồ hôi, nóng,khi bị ướt áo; Mặc áo 

thun chui đầu; mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức 

ăn. Rửa tay. Xúc miệng  

- KNTHCS: Ôn kỹ năng bê ghế, bê khay chia ăn cho các bạn; vệ sinh sau giờ ăn; chải thảm; 

kê gối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Trẻ thực hành:Cắt thẳng được một đoạn 10 cm; Trẻ Thu thập cành khô, lá khô về trang trí 

xếp thành hình dáng các con vật,; Đọc thơ “ Đàn Gà con” ; KNTHCS: Trẻ tập : Mặc áo thun 

chui đầu;  Làm bài tập toán 13 

- Xem clip về ngày Quốc tế phụ nữ trên thế giới ; Làm hoa tặng bà, mẹ ngày 8/3; Hát và VĐ theo 

nhạc BH “Quà 8/3” ; Đọc thơ: Dán hoa tặng mẹ ;KNTHCS: Trẻ tập : Gắp hạt bằng cái gắp 

loại nhỡ; Thực hành : So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 : nói được các từ: 

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn . 

- Hướng dẫn trẻ cách lồng tất, cách  gập quần áo, chơi trò chơi phân biệt đúng –sai,  Cho trẻ 

giải các câu đố về các con vật nuôi trong gia đình;  , thổi hoa bằng ống hút; KNTHCS: Trẻ 

tập : Sử dụng kéo cắt theo đường góc nhọn;  Làm bài tập toán trang 3 ; 

- Trò chuyện và cho trẻ kể tên 1 số  con vật , Xem clip về môi trường, các yếu tố ảnh hưởng 

đến môi trường; Tắt khi không sử dụng : điện, nước ;  Xem clip về  con voi, Trẻ thực hành Bé 

tập làm nội trợ: pha nước quả, hoa quả dầm, cắt bánh Làm bài tập toán :trang 14 ; Đọc 

Đồng dao: Con voi 

- Đoán câu đố về phương tiện giao thông; Xem 1 số hành vi đúng sai khi đi tham quan ở các điểm du lịch nơi 

công cộng, nhà trường.; khi tham trẻ cùng bố mẹ tham gia giao thông.; Đếm trên các đối tượng đến 5; 

KNTHCS: Trẻ tập : chuyền nước bằng thìa… ; Nghe cô kể chuyện “ Ba ngọn đèn” Làm bài 

tập toán trang 14 

* Thứ 2 hàng tuần lao động VS 

* Thứ 3 hàng tuần Cho trẻ làm quen chữ viết : Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện chữ cái 

và tô màu bức tranh theo ý thích Chữ Q, chữ M, chữ Y, chữ V, chữ I , chữ C chữ E, chữ 

H 

* Thứ 6 hàng tuần biểu diễn văn nghệ , nêu gương bé ngoan. 

 

 

Chủ đề-  

sự kiện 

 

Chú Gà Con 

 

 

Chào mừng 

Ngày 8/3 

 

Chú gà con 

 

Chú voi con 

 

Khám phá 

một số hiên 

tượng tự nhiên 



 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá kết 

quả thực hiện 

 

-Đánh giá kết quả trên trẻ: 

+ Mục tiêu 3:………% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt………………………………………… 

+ Mục tiêu 5:………% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt………………………………………… 

+ Mục tiêu 19:………% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt……………………………………….. 

+ Mục tiêu 31:………% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt……………………………………….. 

+ Mục tiêu 32:………% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt……………………………………….. 

+ Mục tiêu 37:………% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt……………………………………….. 

+ Mục tiêu 56:………% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt……………………………………….. 

+ Mục tiêu 60:………% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt………………………………………... 

+ Mục tiêu 65:………% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt………………………………………... 

+ Mục tiêu 76:………% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt………………………………………... 

+ Mục tiêu 88:………% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt………………………………………... 

- Điều chỉnh kế hoạch (nếu cần): 

………………………………………………………………………………………………… 

.........…..……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………..................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

…………...……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 


